
 

Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: …………………… 

 

ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 (Đề 1) 

 

Bài 1:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a) 1989 là thế kỷ XX.   c) 84 phút = 1 giờ 24 phút  
     

b) 5 giờ 6 phút = 306 phút.   d) 1 thế kỷ = 200 năm  

 

Bài 2: Chữ số 4 trong số 1 406 372 có giá trị là: 

A. 400000 B. 40000         C. 4000             D. 4000000      

 

Bài 3: Trung bình cộng của ba số 45 và 54 và 36 là: 

A. 45 B. 54         C. 36             D. 40      

 

Bài 4: Tìm x: 

x × 40  = 25600   x  : 90 = 420   

     

     

     

     

 

Bài 5:  Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A.   Góc nhọn lớn hơn góc vuông.   C.   Góc tù lớn hơn góc vuông.  
     

B.   Góc bẹt lớn hơn góc vuông   D.   Góc nhọn lớn hơn góc tù  

 

Bài 6:  Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chiều dài là 10km . Chiều dài hơn chiều rộng 3km. 

Hỏi khu công nghiệp đó có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 

A. 70km2 B. 30km2 C. 90km2 D. 100km 

Bài 7: Đặt tính rồi tính 

878 + 231  406 – 229  32 × 22  5800 : 25 

       

       

       

       

 

Bài 8: Với bốn chữ số 0, 2, 3, 4: 

a/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 2: ............................................................................................  

b/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 3: ............................................................................................  

c/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 5: ............................................................................................  

d/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 9:…………………………………………………………… 
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Bài 9: Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa 

hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

 

 

 

 

 

 

 


